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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BỘ MÔN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng    năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

 1. MÔN TOÁN 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Tổ trưởng chuyên môn THCS Thị Trấn 2 Xã Tân An Hội 

2 2 Nguyễn Tú Oanh Giáo viên THCS Nguyễn An Ninh Phường Trung Mỹ Tây 

3 3 Vũ Quang Liêm Tổ trưởng chuyên môn THCS Tân Bình Phường Tân Sơn Nhất 

4 4 Đặng Xuân Thọ Tổ trưởng chuyên môn THCS An Nhơn Phường An Nhơn 

5 5 Đỗ Quang Vinh Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Phường Xuân Hòa 

6 6 Kiều Tuấn Hưng Tổ trưởng chuyên môn THCS Nguyễn Văn Tố Phường Diên Hồng 

7 7 Đỗ Nguyễn Hoài Minh Tổ trưởng chuyên môn THCS Nguyễn Văn Luông Phường Bình Phú 

8 8 Nguyễn Thị Hải Giáo viên THCS Chánh Hưng Phường Chánh Hưng 

9 9 Dương Anh Khoa Giáo viên THCS Nguyễn Văn Bá  Phường Linh Xuân 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

10 10 Trần Quốc Dũng Tổ trưởng chuyên môn THCS Hiệp Phú Phường Tăng Nhơn Phú 

11 11 Nguyễn Duy Phúc Tổ trưởng chuyên môn THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Nhà Bè 

12 12 Nguyễn Thành Vững Tổ trưởng chuyên môn THCS Trần Đại Nghĩa Phường Thuận An 

13 13 Phan Thị Diễm Phó Hiệu trưởng THCS Tân Phước Khánh Phường Tân Khánh 

14 14 Nguyễn Xuân Lộc Tổ trưởng chuyên môn THCS Mỹ Phước Phường Bến Cát 

15 15 Hà Thế Độ Giáo viên THCS Duy Tân Phường Vũng Tàu 

16 16 Lê Đức Thanh Tùng Giáo viên THCS Châu Đức Xã Ngãi Giao 

Danh sách gồm có 16 người./. 
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2. MÔN NGỮ VĂN  

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Chung Mỹ Quyên Tổ trưởng chuyên môn THCS Nguyễn An Khương Xã Hóc Môn 

2 2 Lưu Diệu Hằng Tổ trưởng chuyên môn THCS Phan Bội Châu Phường Đông Hưng Thuận 

3 3 Nguyễn Thị Thanh Xuân Tổ trưởng chuyên môn THCS Ngô Quyền Phường Bảy Hiền 

4 4 Đinh Thị Thiên Ân  Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Bé Phường Bình Lợi Trung 

5 5 Nguyễn Thị Liên Chi  Tổ trưởng chuyên môn THCS Lê Văn Tám Phường Bình Thạnh 

6 6 Trần Nguyễn Tuấn Huy  Tổ trưởng chuyên môn THCS Trần Bội Cơ Phường Chợ Lớn 

7 7 Đặng Thị Xoan  Tổ trưởng chuyên môn THCS Lam Sơn  Phường Bình Phú 

8 8 Võ Văn Tuấn Tổ trưởng chuyên môn THCS Lê Lai Phường Phú Định 

9 9 Nguyễn Thị Ngọc  Tổ trưởng chuyên môn THCS Bình Thắng  Phường Đông Hòa  

10 10 Phan Trần Bãng Thu Tổ trưởng chuyên môn THCS Hoa Lư Phường Tăng Nhơn Phú 

11 11 Nguyễn Thị Hồng Phượng Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Thị Hương Xã Nhà Bè 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 12 Nguyễn Tiến Thủy Tổ trưởng chuyên môn THCS Phú Hòa Phường Phú Lợi 

13 13 Ngô Tôn Nữ Ngọc Hương Giáo viên THCS Hòa Phú Phường Bình Dương 

14 14 Nguyễn Thị Mộng Thùy Tổ trưởng chuyên môn THCS Bình Phú Phường Hòa Lợi  

15 15 Lê Thị Hà Tổ phó chuyên môn THCS Phước Hòa Phường Tân Phước 

16 16 Nguyễn Thị Thoa Tổ trưởng chuyên môn THCS Phạm Hữu Chí Xã Long Điền 

Danh sách gồm có 16 người./. 
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3. MÔN TIẾNG ANH 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Nguyễn Bá Lĩnh Phó Hiệu trưởng THCS Tân Thạnh Đông  Xã Phú Hòa Đông 

2 2 Đặng Thị Thúy Nga Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Ảnh Thủ 
 Phường Đông Hưng 

Thuận 

3 3 Nguyễn Thị Thiên Lý Giáo viên THCS Hoàng Diệu Phường Tân Thới Hiệp 

4 4 Hà Triệu Duy Khương Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Bé Phường Bình Lợi Trung 

5 5 Bùi Thị Trà My Phó Hiệu trưởng THCS Huỳnh Khương Ninh Phường Tân Định 

6 6 Nguyễn Trần Chân Ái Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tố Phường Diên Hồng 

7 7 Nguyễn Minh Tuấn Giáo viên THCS Bình Hưng Hòa Phường Bình Tân 

8 8 Trần Nguyễn Hanh Giáo viên THCS Lý Thánh Tông Phường Chánh Hưng 

9 9 Nguyễn Thanh Liêm Giáo viên THCS Nguyễn Văn Bá Phường Linh Xuân 

10 9 Tô Thị Kiều Oanh Tổ trưởng chuyên môn  THCS Võ Trường Toản Phường Dĩ An 

11 10 Nguyễn Hữu Thanh Phó Hiệu trưởng THCS Trần Quốc Toản Phường Bình Trưng 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 11 Võ Thị Kim Hà Giáo viên THCS Trung Sơn Xã Bình Hưng 

13 12 Nguyễn Hiếu Chung Phó Hiệu trưởng THCS Phú Long Phường Lái Thiêu 

14 13 Phạm Quốc Hưng Tổ trưởng chuyên môn THCS Thái Hòa Phường Tân Khánh 

15 14 Đinh Cẩm Tú Tổ trưởng chuyên môn THCS Mỹ Phước Phường Bến Cát 

16 15  Bùi Hưng Đức Giáo viên THCS Phước Nguyên Phường Phước Nguyên 

17 16  Nguyễn Linh Đan Thục Giáo viên THCS Châu Đức Xã Ngãi Giao 

Danh sách gồm có 17 người./. 

  



7 

 

4. MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Võ Minh Tân Tổ trưởng chuyên môn THCS Tân Phú Trung Xã Củ Chi 

2 1 Hồ Thị Kim Ngân Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Hồng Đào Xã Xuân Thới Sơn 

3 2 Phan Thị Nhung TTCM THCS Nguyễn An Ninh Phường Trung Mỹ Tây 

4 3 Nguyễn Hoàng Sơn Phó Hiệu trưởng THCS Trường Chinh Phường Bảy Hiền 

5 3 Đỗ Thị Lý Phó Hiệu trưởng THCS Mạc Đĩnh Chi Phường Tân Hòa 

6 3 Huỳnh Miêu Kha Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Trãi Phường Tân Phú 

7 4 Nguyễn Thị Minh Nhân Phó Hiệu trưởng THCS Gò Vấp Phường Hạnh Thông 

8 4 Lê Quyền Phó Hiệu trưởng THCS Tân Sơn Phường An Hội Tây 

9 4 Lê Tấn Phát Phó Hiệu trưởng THCS Huỳnh Văn Nghệ Phường An Hội Tây 

10 5 Phạm Quốc Trung Giáo viên THCS Hà Huy Tập Phường Gia Định 

11 5 Nguyễn Công Phúc Khánh Phó Hiệu trưởng THCS Trần Văn Ơn Phường Tân Định 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 5 Nguyễn Đỗ Đăng Khoa Tổ phó chuyên môn THCS Bạch Đằng Phường Nhiêu Lộc 

13 6 Ngô Quang Thịnh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Phú Phường Bình Thới 

14 6 Vũ Quang Bích Giáo viên THCS Bình Tây Phường Bình Tiên 

15 7 Phạm Xuân Huy Giáo viên THCS Bình Hưng Hòa Phường Bình Tân 

16 8 Hà Bảo Sơn Giáo viên THCS Nguyễn Hữu Thọ Phường Tân Hưng 

17 9 Nguyễn Ngọc Bích Giáo viên THCS Nguyễn Văn Bá Phường Linh Xuân 

18 9 Nguyễn Cẩm Tú Giáo viên THCS Ngô Chí Quốc Phường Hiệp Bình 

19 10 Trần Vũ Liên Ban Tổ trưởng chuyên môn THCS Tăng Nhơn Phú B Phường Tăng Nhơn Phú 

20 10 Trần Vũ Hồng Chuyên Tổ trưởng chuyên môn THCS Hoa Lư Phường Tăng Nhơn Phú 

21 11 Huỳnh Thị Hà My Giáo viên THCS Nguyễn Thị Hương Xã Nhà Bè 

22 12 Đái Minh Hùng Giáo viên THCS Trần Đại Nghĩa Thuận An 

23 12 Phạm Thị Thuỳ Trâm Giáo viên THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

24 12 Nguyễn Thị Thu Ngân Giáo viên THCS Bình Chuẩn 2 Thuận Giao 

25 13 Nguyễn Thị Diễm Hương Tổ trưởng chuyên môn THCS Phước Hòa Xã Phước Hòa 

26 13 Lê Văn Trung Tổ trưởng chuyên môn THCS Tân Phước Khánh Phường Tân Khánh 

27 14 Phạm Văn Nhất  Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Phường Bến Cát 

28 14 Đỗ Quốc Tấn Giáo viên THCS Mỹ Phước Bến Cát 

29 15 Lê Thị Hoài Thư Phó Hiệu trưởng THCS Ngô Sĩ Liên Phường Rạch Dừa 

30 15 Đỗ Vũ Hạ Quyên Giáo viên THCS Nguyễn Du Phường Bà Rịa 

31 15 Nguyễn Thị Thùy Dung  Tổ trưởng chuyên môn THCS Nguyễn An Ninh Phường Tam Thắng 

32 16 Phạm Xuân Đường Giáo viên THCS Phan Bội Châu Xã Ngãi Giao 

33 16 Nguyễn Thanh Tú Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Thị Định Xã Long Hải 

34 16 Trần Thị Ngọc Ánh Giáo viên THCS Phạm Hữu Chí Xã Long Điền 

Danh sách gồm có 34 người./. 
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5. MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 

STT Cụm Tên Chức vụ Bộ môn Trường Phường/Xã 

1 1 Trần Thị Hồng Phượng Giáo viên  
Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Lịch sử) 
THCS Nguyễn An Khương Xã Hóc Môn 

2 1 Ngô Hoàng Chinh Giáo viên 
Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Địa lí) 
THCS Võ Văn Tần Xã Xuân Thới Sơn 

3 2 Nguyễn Thị Bích Hạnh Giáo viên  
Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Lịch sử) 
THCS Hà Huy Tập Xã Bà Điểm 

4 2 Nguyễn Thị Thanh 
Phó Hiệu 

trưởng 

Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Địa lí) 
THCS Nguyễn Trung Trực Phường Thới An 

5 3 Trần Văn Ninh Giáo viên  
Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Lịch sử) 
THCS Ngô quyền  Phường Bảy Hiền 

6 3 Cao Thị Nguyệt 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Địa lí) 
THCS Mạc Đĩnh Chi Phường Tân Hoà 

7 4 Lê Hoàng Dũng Giáo viên 
Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Lịch sử) 
THCS Thông Tây Hội Phường Tân Hòa 

8 4 Phạm Thị Hồng Đào 
Phó Hiệu 

trưởng 

Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Địa lí) 
THCS Nguyễn Trãi Phường An Hội Đông 
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STT Cụm Tên Chức vụ Bộ môn Trường Phường/Xã 

9 5 Trần Thanh Vân Giáo viên 
Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Lịch sử) 
THCS Trần Văn Ơn Phường Sài Gòn 

10 5 Văn Thị Diệu Hằng Giáo viên 
Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Địa lí) 
THCS Võ Trường Toản Phường Sài Gòn 

11 6 
Nguyễn Diệp Kim 

Phụng 
Giáo viên 

Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Lịch sử) 
THCS Nguyễn Văn Tố Phường Diên Hồng 

12 6 Đỗ Duy Nam 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Địa lí) 
THCS Phú Thọ Phường Phú Thọ 

13 7 Lê Thị  Hà Linh  Giáo viên 
Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Lịch sử) 
THCS Nguyễn Thái Bình Phường Bình Phú 

14 7 Nguyễn Đình Khánh 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Địa lí) 
THCS Lam Sơn Phường Bình Phú 

15 8 Trần Thị Kim Phượng   Giáo viên 
Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Lịch sử) 
THCS Vân Đồn Phường Xóm Chiếu 

16 8 Trần Văn Đạt 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Địa lí) 
THCS Tùng Thiện Vương Phường Phú Định 
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STT Cụm Tên Chức vụ Bộ môn Trường Phường/Xã 

17 9 Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên 
Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Lịch sử) 
THCS Ngô Chí Quốc Phường Hiệp Bình 

18 9 Võ Ngọc Nữ 
Phó Hiệu 

trưởng 

Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Địa lí) 
THCS Dương Văn Thì Phường Tam Bình 

19 10 Lâm Tấn Khanh  Giáo viên 
Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Lịch sử) 
THCS Nguyễn Văn Trỗi Phường Bình Trưng 

20 10 Trần Thị Thu Liễu 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Địa lí) 
THCS Nguyễn Văn Trỗi Phường Bình Trưng 

21 11 Nguyễn Thanh Tiến 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Lịch sử) 
THCS Lê Văn Hưu Xã Nhà Bè 

22 11 Đỗ Thị Thu Cúc 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Địa lí) 

THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Xã Nhà Bè 

23 12 Phan Thị Minh Hân  Giáo viên 
Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Lịch sử) 
Trường THCS Định Hòa Phường Tân Hiệp 

24 12 Nguyễn Thị Thanh 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Địa lí) 
THCS Nguyễn Văn Cừ Phường Bình Dương 
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STT Cụm Tên Chức vụ Bộ môn Trường Phường/Xã 

25 13 Trần Thị Thúy Lành Giáo viên  
Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Lịch sử) 
THCS Tân Phước Khánh Phường Tân Khánh 

26 13 Trần Thị Nguyệt Nga 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Địa lí) 
THCS Vĩnh Tân Phường Vĩnh Tân 

27 14 Lê Minh Quân Giáo viên  
Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Lịch sử) 
Trường THCS Mỹ Phước Phường Bến Cát 

28 14 Trịnh Hữu Kim Nguyên Giáo viên 
Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Địa lí) 
THCS Mỹ Phước Phường Bến Cát 

29 15 Lê Thị Nhung Giáo viên 
Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Lịch sử) 

THCS Nguyễn Thanh 

Đằng  
Phường Tam Long 

30 15 Nguyễn Thị Thu Hằng 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Địa lí) 
THCS Nguyễn Du Phường Bà Rịa 

31 16 Nguyễn Tông Mạnh Giáo viên  
Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Lịch sử) 
THCS Kim Long Xã Kim Long 

32 16 
Huỳnh Thiện Chiến 

Thắng 

Phó Hiệu 

trưởng 

Lịch sử và Địa lí  

(Phân môn Địa lí) 
THCS Lê Lợi Xã Xuân Sơn 

Danh sách gồm có 32 người./. 
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6. MÔN CÔNG NGHỆ 

STT Cụm Tên Chức vụ Môn Trường Phường/Xã 

1 1 Huỳnh Văn Xếp 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

công nghiệp 
THCS Trung Lập Xã Thái Mỹ 

2 2 Lê Nguyên Linh Sơn 
Phó Hiệu 

trưởng 

Công nghệ 

công nghiệp 
THCS Nguyễn Văn Bứa Xã Bà Điểm 

3 3 Đặng Dân 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

công nghiệp 
THCS Mạc Đĩnh Chi Phường Tân Hòa 

4 4 Nguyễn Duy Tuệ 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

công nghiệp 
THCS Nguyễn Văn Bé  

Phường Bình Lợi 

Trung 

5 5 Vũ Minh Vương 
Phó Hiệu 

trưởng 

Công nghệ 

công nghiệp 
THCS Lê Văn Tám Phường Bình Thạnh 

6 6 Nguyễn Trung Nghĩa 
Phó Hiệu 

trưởng 

Công nghệ 

công nghiệp 
THCS Hậu Giang Phường Minh Phụng 

7 7 Võ Thị Hồng Nga 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

công nghiệp 
THCS Bình Tân Phường An Lạc 

8 8 Nguyễn Cao Khải  Giáo viên 
Công nghệ 

công nghiệp 
THCS Huỳnh Tấn Phát   Phường Tân Thuận 
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STT Cụm Tên Chức vụ Môn Trường Phường/Xã 

9 9 Đỗ Quốc Thịnh  
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

công nghiệp 
Thcs Bình Chiểu  Phường Tam Bình  

10 10 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 
Nhóm trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

công nghiệp 
THCS Nguyễn Văn Trỗi Bình Trưng 

11 11 Phạm Văn Nghĩa 
Nhóm trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

công nghiệp 
THCS Vĩnh Lộc A Xã Vĩnh Lộc 

12 12 Phạm Đức Thịnh Giáo viên 
Công nghệ 

công nghiệp 
THCS Trịnh Hoài Đức Phường Thuận An 

13 13 Cao Thị Bích Thảo Giáo viên 
Công nghệ 

công nghiệp 
THCS, THPT Tây Sơn Xã An Long 

14 14 Hồ Thị Thửa Giáo viên 
Công nghệ 

công nghiệp 

Trường THCS Chánh Phú 

Hòa 
xã Minh Thạnh 

15 15 Hoàng Thị Nga Giáo viên 
Công nghệ 

công nghiệp 
THCS Nguyễn An Ninh Tam Thắng 

16 16 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên 
Công nghệ 

công nghiệp 
THCS Chu Văn An Xã Hồ Tràm 
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STT Cụm Tên Chức vụ Môn Trường Phường/Xã 

17 1 Phan Thị Mộng Phúc Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
THCS Đỗ Văn Dậy Xã xuân thới sơn 

18 2 Trần Thanh Bình Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
THCS Nguyễn An Ninh Phường Trung Mỹ Tây 

19 3 Huỳnh Minh Chúc Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
THCS Tân Bình Phường Tân Sơn Nhất 

20 4 Phạm Thị Thủy Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
THCS-THPT Nam Sài Gòn Phường Tân Mỹ 

21 5 Nguyễn Thị Thu Hồng 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

nông nghiệp 
THCS Minh Đức Phường Cầu Ông Lãnh 

22 6 Lê Trung Kiên 
Phó Hiệu 

trưởng 

Công nghệ 

nông nghiệp 
THCS Kim Đồng An Đông 

23 7 Phạm Tấn Công Khanh Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
THCS Lý Thường Kiệt Phường Bình Trị Đông 

24 8 Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên 
Công nghệ 

công nghiệp 
THCS Nguyễn Hữu Thọ Phường Tân Hưng 
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STT Cụm Tên Chức vụ Môn Trường Phường/Xã 

25 9 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
Giáo viên 

Công nghệ 

công nghiệp 
Trường THCS Dĩ An Phường Dĩ An 

26 10 Hoàng Thị Hường Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
THCS Tân Phú P.Tăng Nhơn Phú 

27 11 Phạm Cao Nguyên 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

nông nghiệp 
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Nhà Bè  

28 12 
Nguyễn Thị Hoàng 

Trang 
Giáo viên 

Công nghệ 

nông nghiệp 
THCS Nguyễn Viết Xuân Phường Phú Lợi 

29 13 Lê Thị Cẩm Nhu Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
THCS Tân Phước Khánh phường Tân Khánh 

30 14 Võ Trần Minh Luân Giáo viên 
Công nghệ 

nông nghiệp 
Trường THCS Mỹ Phước Phường Bến Cát 

31 15 Võ Kim Bằng  
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Công nghệ 

nông nghiệp 
THCS Nguyễn Văn Linh  Phường Tam Thắng  

32 16 Trần Diễm Trinh 
Phó Hiệu 

trưởng 

Công nghệ 

nông nghiệp 
THCS Bình Châu Xã Bình Châu 

Danh sách gồm có 32 người./. 
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7. MÔN TIN HỌC 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Diệp Thị Thanh Thảo Tổ trưởng chuyên môn THCS Nguyễn An Khương Xã Hóc Môn 

2 2 Trần Hoàng Lâm Tổ trưởng chuyên môn THCS Nguyễn An Ninh Phường Trung Mỹ Tây 

3 3 Đỗ Quốc Khánh Giáo viên THCS Tân Bình Phường Tân Sơn Nhất 

4 4 Huỳnh Phúc Thịnh Phó Hiệu trưởng THCS Phan Tây Hồ Phường An Hội Đông 

5 5 Phạm Ngọc Quang Giáo viên THCS Hai Bà Trưng Phường Xuân Hòa 

6 6 Tào Võ Hiền Nhân Tổ trưởng chuyên môn THCS Lê Anh Xuân Phường Minh Phụng 

7 7 Nguyễn Minh Ngọt Tổ trưởng chuyên môn THCS Bình Trị Đông Phường Bình Trị Đông 

8 8 Phạm Hoàng Thiện Giáo viên THCS Trần Quốc Tuấn Phường Tân Hưng 

9 9 Hoàng Thị Ngọc Dung Phó Hiệu trưởng THCS Xuân Trường Phường Linh Xuân 

10 10 Nguyễn Thị Bích Tuyền Giáo viên THCS Giồng Ông Tố Phường Bình Trưng 

11 11 Nguyễn Trung Hiếu Giáo viên THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Nhà Bè 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 12 Nguyễn Châu Diễm Thúy Tổ phó chuyên môn THCS Nguyễn Văn Tiết Phường Lái Thiêu 

13 13 Nguyễn Thị Hoài Thương Tổ trưởng chuyên môn THCS Thái Hòa Phường Tân Khánh 

14 14 Hồ Thị Hồng Vân Tổ trưởng chuyên môn THCS Phú An Phường Phú An 

15 15 Nguyễn Quốc Dư Phó Hiệu trưởng THCS Hắc Dịch Phường Tân Thành 

16 16 Phan Văn Trung Tổ phó chuyên môn  THCS Văn Lương Xã Long Điền 

Danh sách gồm có 16 người./. 
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8. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Trần Huỳnh Nhi Nhóm trưởng bộ môn THCS Thị Trấn Xã Củ Chi 

2 2 Trần Lê Phương Khanh Tổ trưởng chuyên môn THCS Nguyễn Huệ Phường Tân Thới Hiệp 

3 3 Ngô Thị Thu Huyền Nhóm trưởng bộ môn THCS Võ Thành Trang Phường Phú Thọ Hòa 

4 4 Lê Trọng Tâm Phó Hiệu trưởng THCS Huỳnh Văn Nghệ Phường An Hội Tây 

5 5 Trần Tuấn Anh Tổ trưởng chuyên môn THCS Colette Phường Xuân Hòa 

6 6 Trịnh Văn Huy Tổ trưởng chuyên môn THCS Hồng Bàng Phường Chợ Lớn 

7 7 Nguyễn Thị Uyên Thảo Phó Hiệu trưởng THCS Bình Trị Đông B Phường An Lạc 

8 8 Ngô Thị Bạch Huệ Tổ trưởng chuyên môn THCS Lý Thánh Tông Phường Chánh Hưng 

9 9 Nguyễn Quỳnh Nghi Tổ trưởng chuyên môn THCS Hiệp Bình Phường Hiệp Bình 

10 10 Đinh Hồng Phát Tổ trưởng chuyên môn THCS Hưng Bình Phường Long Bình 

11 11 Nguyễn Thị Hồng Nhung Phó Hiệu trưởng THCS Tân Kiên Xã Tân Nhựt 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 12 Đậu Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Chu Văn An Phường Thủ Dầu Một 

13 13 Ngô Thị Hồng Phin  Giáo viên THCS Tân Hiệp  Phường Tân Hiệp 

14 14 Phạm Thị Hoàng Nhân Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Phường Bến Cát 

15 15 Nguyễn Thị Xuân Nương Giáo viên THCS Hắc Dịch Phường Tân Thành 

16 16 Phạm Thị Như Quỳnh Tổ trưởng chuyên môn THCS Châu Đức Xã Ngãi Giao 

Danh sách gồm có 16 người./. 
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9. MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Lê Ngọc Lan Anh Giáo viên THCS Trung Lập Xã Thái Mỹ 

2 2 Nguyễn Hữu Thành Tổ trưởng chuyên môn THCS Nguyễn Trung Trực Phường Thới An 

3 3 Tô Ngọc Tiến Giáo viên THCS Hùng Vương Phường Phú Thạnh 

4 4 Nguyễn Công Hân  Giáo viên THCS An Nhơn Phường An Nhơn 

5 5 Đào Minh Hùng Giáo viên THCS Thanh Đa Phường Bình Quới 

6 5   Dương Ngọc Thành Tổ trưởng chuyên môn THCS Đức Trí Phường Cầu Ông Lãnh 

7 6 Đỗ Minh Phụng Tổ trưởng chuyên môn THCS Nguyễn Văn Phú Phường Bình Thới 

8 7 Đào Quốc Dũng Tổ trưởng chuyên môn THCS Lý Thường Kiệt Phường Bình Trị Đông 

9 8 Phan Thành Nhân Tổ trưởng chuyên môn THCS Vân Đồn Phường Xóm Chiếu 

10 8 Lê Đức Thọ  Tổ trưởng chuyên môn THCS Trần Quốc Tuấn Phường Tân Hưng 

11 9 Huỳnh Thị Ngọc Linh Giáo viên THCS Hiệp Bình Phường Hiệp Bình 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 9 Nguyễn Kim Anh Khương Tổ trưởng chuyên môn THCS Tân Bình Phường Tân Đông Hiệp 

13 10 Huỳnh Vĩnh Nam Giáo viên THCS Lương Định Của Phường Cát Lái 

14 11 Phạm Hồ Hiệp Tổ trưởng chuyên môn THCS Đa Phước Xã Hưng Long 

15 11 Lê Hồng Linh Giáo viên THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Nhà Bè 

16 12 Nguyễn Văn Linh Giáo viên THCS Phú Mỹ Phường Bình Dương 

17 13 Nguyễn Tuấn Nghĩa Giáo viên THCS Lê Thị Trung Phường Uyên Hưng 

18 14 Nguyễn Thành Đông Giáo viên THCS Phú An Phường Phú An 

19 15 Phạm Đức Hoài Giáo viên THCS Nguyễn An Ninh Phường Tam Thắng 

20 16 Nguyễn Đăng Phương Giáo viên THCS Văn Lương Xã Long Điền 

Danh sách gồm có 20 người./. 
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10. MÔN TIẾNG TRUNG,  TIẾNG PHÁP, TIẾNG NHẬT 

STT Cụm Tên Chức vụ Môn Trường Phường/Xã 

1 6 Phạm Thị Xuân Hoa Giáo viên Tiếng Trung THCS Hậu Giang  Phường Minh Phụng 

2 15 Nguyễn Xuân Hoàng Minh Hiếu Giáo viên Tiếng Pháp THCS Ngô Sĩ Liên Phường Rạch Dừa 

3 5 Nguyễn Hoàng Phương Nhi Giáo viên Tiếng Nhật THCS Lê Quý Đôn Phường Xuân Hoà 

Danh sách gồm có 03 người./. 
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11. MÔN ÂM NHẠC 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Nguyễn Thị Kim Thoa Tổ trưởng chuyên môn THCS Nguyễn An Khương Xã Hóc Môn 

2 1 Trần Quang Anh Tuần Giáo viên THCS Phước Hiệp Xã Tân An Hội 

3 2 Nguyễn Thùy Linh Giáo viên THCS Nguyễn Huệ Phường Tân Thới Hiệp 

4 3 Thới Phi Tùng Giáo viên THCS Ngô Quyền Phường Bảy Hiền 

5 3 Nguyễn Đông Quân Phó Hiệu trưởng THCS Quang Trung Phường Tân Hòa 

6 3 Trần Thị Bạch Yến Giáo viên THCS Lê Anh Xuân Phường Phú Thọ Hòa 

7 4 Trương Thế Tạo Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Phường An Hội Đông 

8 5 Đào Minh Châu Giáo viên THCS Đống Đa Phường Thạnh Mỹ tây 

9 6 Huỳnh Thị Kim Loan Giáo viên THCS-THPT Diên Hồng Phường Diên Hồng 

10 7 Hoàng Thị Phương Anh Giáo viên THCS Bình Trị Đông Phường Bình Trị Đông 

11 8 Huỳnh Nguyễn Phương Thủy Phó Hiệu trưởng THCS Sương Nguyệt Anh Phường Bình Đông 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 9 Nguyễn Văn Tiệm Tổ trưởng chuyên môn THCS Hiệp Bình  Phường Hiệp Bình 

13 10 Nguyễn Trung Hiếu Giáo viên THCS Lương Định Của Phường Cát Lái 

14 11 Nguyễn Hoàng Mỹ Giáo viên THCS Bình Chánh Xã Bình Chánh 

15 11 Trần Ngọc Hưng Tổ trưởng chuyên môn THCS Lê Văn Hưu Xã Nhà Bè 

16 12 Trịnh Hồng Hải Tổ phó chuyên môn THCS Phú Hòa Phường Phú Lợi 

17 13 Vũ Thị Duân Giáo viên THCS Khánh Bình Phường Tân Hiệp 

18 14 Nguyễn Hoàng Chương Giáo viên THCS Mỹ Phước Phường Bến Cát 

19 15 Nguyễn Thị Hồng Lan Giáo viên THCS Nguyễn An Ninh Phường Tam Thắng 

20 16 Nguyễn Ngọc Phương Đài Tổ trưởng chuyên môn THCS Hòa Hội Xã Hòa Hội 

Danh sách gồm có 20 người./. 
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12. MÔN MĨ THUẬT 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Giáo viên THCS Tân Thạnh Đông Xã Phú Hòa Đông 

2 2 Lê Minh Phúc Giáo viên THCS An Phú Đông Phường An Phú Đông 

3 3 Lê Tuấn Khanh Giáo viên THCS Võ Thành Trang Phường Phú Thọ Hòa 

4 3 Đỗ Thị Kiều hạnh Giáo viên THCS Ngô Quyền Phường Bảy Hiền 

5 4 Nguyễn Thị Vân Anh Phó Hiệu trưởng THCS Quang Trung Phường Gò Vấp 

6 5 Chiêu Thu Trang Giáo viên THCS Trần Văn Ơn Phường Tân Định 

7 5 Phạm Ngọc Mai Phó Hiệu trưởng THCS Lê Quý Đôn Phường Xuân Hòa 

8 6 Lê Nguyễn Vy Khương Tổ trưởng chuyên môn THCS Lê Quý Đôn Phường Hòa Bình 

9 7 Nguyễn Đặng An Giang Giáo viên THCS Lê Tấn Bê  Phường An Lạc  

10 8 Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên THCS Nguyễn Hiền Phường Tân Thuận 

11 8 Thái Hồng Dũng Tổ trưởng chuyên môn THCS Lê Lai Phường Phú Định 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 9 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên THCS Nguyễn Văn Bá Phường Linh Xuân 

13 10 Trương Thị Ngọc Phương Tổ trưởng chuyên môn THCS Hưng Bình Phường Long Bình 

14 11 Phạm Thị Hồng Quyên Giáo viên THCS Tân Quý Tây Xã Bình Chánh 

15 12 Nguyễn Thị Mỹ Loan Tổ trưởng chuyên môn THCS Bình Chuẩn Phường Thuận Giao 

16 13 Phạm Thị Mai Hiền Giáo viên THCS Tân Phước Khánh Phường Tân Khánh 

17 14 Huỳnh Ngọc Nữ Tổ trưởng chuyên môn THCS Phú An Phường Phú An 

18 15 Nguyễn Thị Thu Vân Giáo viên THCS Vũng tàu Phường Vũng Tàu 

19 16 Phùng Thị Hồng Vân Giáo viên THCS Châu Đức Xã Ngãi Giao 

Danh sách gồm có 19 người./. 
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13. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 

STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

1 1 Lê Thanh Tâm Hiệu trưởng TH, THCS Tạ Uyên Xã Xuân Thới Sơn 

2 1 Trần An Trường Giang Hiệu trưởng THCS Tân Thông Hội Xã Củ Chi 

3 2 Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Trung Trực Phường Thới An 

4 3 Trần Thị Hồng Trang Phó Hiệu trưởng THCS Trần Văn Quang Phường Bảy Hiền 

5 4 Trần Phú Thảo Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Nghi Phường An Nhơn 

6 6 Huỳnh Thị Kim Oanh Hiệu trưởng THCS Lý Phong Phường An Đông 

7 7 Nguyễn Kim Đào Hiệu trưởng THCS Bình Hưng Hòa Phường Bình Tân 

8 9 Nông Quốc Tuấn Hiệu trưởng THCS Xuân Trường Phường Linh Xuân 

9 10 Nguyễn Thị Hồng An Hiệu trưởng THCS Hiệp Phú Phường Tăng Nhơn Phú 

10 11 Ngô Thị Thùy Trâm Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Nhà Bè 

11 12 Nguyễn Thị Bích Thủy Hiệu trưởng THCS Phú Mỹ Phường Bình Dương 
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STT Cụm Tên Chức vụ Trường Phường/Xã 

12 13 Bùi Thị Thương  Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Trãi Xã Phú Giáo 

13 14 Huỳnh Thanh Tâm Hiệu trưởng THCS Hiệp An Phường Phú An 

14 15 Phạm Thị Dung Giáo viên THCS Trần Phú Phường Tam Thắng 

15 16 Tô Đình Hảo Giáo viên THCS Lê Lợi Xã Xuân Sơn 

Danh sách gồm có 15 người./. 
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14. NỘI DUNG GIÁO DỤC CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

STT Cụm Tên Chức vụ 
Chuyên 

môn 
Trường Phường/Xã 

1 1 Trương Văn Nú 
Phó Hiệu 

trưởng 
Vật lý THCS Phú Hòa Đông Xã Phú Hòa Đông 

2 2 Nguyễn Thị Ngọc Phú 
Phó Hiệu 

trưởng 
Tin học THCS Phan Bội Châu 

Phường Đông Hưng 

Thuận 

3 3 Nguyễn Thụy Đông Sương Giáo viên GDCD THCS Hoàng Diệu Phường Tân Phú 

4 4 Nguyễn Thị Mai Ly Giáo viên GDCD THCS Huỳnh Văn Nghệ Phường An Hội Tây 

5 5 Phạm Thị Thủy Tiên 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Lịch sử THCS Bàn Cờ Phường Bàn Cờ 

6 6 Dương Thị Anh Thư  
Phó Hiệu 

trưởng 
GDCD THCS Nguyễn Văn Phú Phường Bình Thới 

7 7 Lại Thanh Vân 
Phó Hiệu 

trưởng 
Ngữ văn THCS Hồ Văn Long Phường Bình Tân 

8 8 Trần Thị Tuyết Hương 
Phó Hiệu 

trưởng 
Lịch sử THCS Hoàng Quốc Việt Phường Tân Mỹ 
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STT Cụm Tên Chức vụ 
Chuyên 

môn 
Trường Phường/Xã 

9 9 
Lê Nguyễn Minh Thùy Mai 

Ngọc Trâm 

Tổ trưởng 

chuyên môn 
GDCD THCS Linh Đông Phường Hiệp Bình 

10 10  Huỳnh Đoàn Nhân Ái 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
Âm nhạc THCS Trương Văn Ngư Phường Thủ Đức 

11 11 Võ Thị Thắm 
Phó Hiệu 

trưởng 
Lịch sử THCS Bình Chánh Xã Bình Chánh 

12 13 Bùi Thị Phương Lan Giáo viên Ngữ văn THCS Tân Hiệp  Phường Tân Hiệp 

13 14 Lê Minh Quân Giáo viên Lịch sử THCS Mỹ Phước Phường Bến Cát 

14 15 Đặng Thị Kiều Ngân 
Phó Hiệu 

trưởng 
Địa Lý THCS Duy Tân Phường Tam Thắng 

15 16 Nguyễn Tông Mạnh 
Phó Hiệu 

trưởng 
Lịch sử THCS Kim Long Xã Kim Long 

Danh sách gồm có 15 người./. 
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15. CÔNG TÁC THƯ VIỆN 

STT Cụm Tên Trường Phường/Xã 

1 1 Nguyễn Thuý Quỳnh Anh THCS An Nhơn Tây Xã An Nhơn Tây 

2 2 Nguyễn Hồng Nhung THCS Hà Huy Tập Phường Đông Hưng Thuận 

3 3 Nguyễn Thị Bảy THCS Võ Thành Trang Phường Phú Thọ Hòa 

4 4 Phạm Thị Thu Thảo THCS Phan Văn Trị Phường Hạnh Thông 

5 5 Đặng Kim Ngân THCS Nguyễn Du Phường Bến Thành 

6 6 Hồ Thị Ngọc Thắm THCS Hồng Bàng Phường Chợ Lớn 

7 6 Vũ Thị Yến Nhung THCS Nguyễn Tri Phương Phường Diên Hồng 

8 7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên THCS Phú Định Phường Bình Phú 

9 8 Lê Thị Hương THCS Tùng Thiện Vương Phường Phú Định 

10 9 Trương Thị Hương THCS Bình Chiểu Phường Tam Bình 

11 10 Nguyễn Hoàng Điệp THCS An Phú Phường An Khánh 
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STT Cụm Tên Trường Phường/Xã 

12 11 Trần Thanh Hùng THCS Long Hoà Xã Cần Giờ 

13 12 Trương Văn Hải THCS Phú Mỹ Phường Bình Dương 

14 13 Đỗ Thị Nhung THCS Tân Phước Khánh Phường Tân Khánh 

15 14 Nguyễn Thân Ái THCS Mỹ Phước  Phường Bến Cát 

16 15 Phạm Thị Mỹ Kim Loan THCS Huỳnh Khương Ninh Phường Vũng Tàu 

17 16 Lê Thị Ngọc Quyên TH-THCS Phan Đình Phùng Xã Kim Long 

Danh sách gồm có 17 người./. 
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